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Tại Diễn đàn SAFETY4SEA Athens lần thứ 17, ông Ioannis Papaefthymiou, Giám đốc điều hành của Anschuetz Panama, đã nhấn mạnh vai trò của các công nghệ tránh va và tránh mắc cạn tuân thủ COLREG trong việc nâng cao an toàn hàng hải và hỗ trợ quá trình ra quyết định trên tàu. 
Thông qua một ví dụ thực tế, ông giải thích cách thức các hệ thống hàng hải tích hợp có thể giúp giảm khối lượng công việc và tình trạng mệt mỏi của thuyền viên, đồng thời nâng cao nhận thức tình huống thông qua công nghệ hợp nhất dữ liệu cảm biến (sensor fusion), camera quang học và camera hồng ngoại.
Ngành hàng hải đang phải đối mặt với nhiều thách thức có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bao gồm tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng sĩ quan có đủ năng lực chuyên môn, những rủi ro dai dẳng liên quan đến yếu tố con người và áp lực khai thác ngày càng lớn. Đồng thời, những tiến bộ công nghệ và khuôn khổ pháp lý đang từng bước được hoàn thiện đối với tàu mặt nước tự hành (MASS) đang tạo ra những cơ hội mới để cải thiện an toàn hàng hải. Tôi cho rằng các công nghệ hàng hải tự hành có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức này. Tuy nhiên, mục tiêu không nên chỉ đơn thuần là đưa thêm nhiều hệ thống tự động hóa lên tàu. Mục tiêu phải là hỗ trợ những người chịu trách nhiệm điều động và dẫn tàu, giúp họ đưa ra các quyết định có đầy đủ thông tin hơn và giảm khả năng xảy ra tai nạn.
Con người đưa ra các quyết định cả ở dưới tàu và trên bờ, và sai sót là điều không thể tránh khỏi. Trách nhiệm của chúng ta là cung cấp những công cụ, thông tin và sự hỗ trợ cần thiết để giảm thiểu sai sót và cải thiện kết quả an toàn.
Hàng hải tự hành: Từ khái niệm đến ứng dụng thực tế
Sự phát triển của công nghệ hàng hải tự hành đang ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ khi ngành vận tải biển tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức về vận hành hiện nay. Một trong những mối quan ngại lớn nhất là khả năng đáp ứng nguồn thuyền viên có đủ năng lực chuyên môn, đặc biệt là đội ngũ sĩ quan. Kết hợp với thực tế các tai nạn hàng hải liên quan đến sai sót của con người vẫn tiếp tục xảy ra, điều này cho thấy sự cần thiết phải phát triển các công nghệ có khả năng hỗ trợ tổ Buồng lái trong môi trường khai thác ngày càng phức tạp.
Khuôn khổ pháp lý về MASS mà IMO đang từng bước hoàn thiện cũng tạo cơ sở cho việc tích hợp các chức năng tự hành và điều khiển từ xa vào hoạt động hàng hải. Bộ luật MASS xác định bốn chức năng thành phần của hoạt động hàng hải có thể được thực hiện tự hành hoặc điều khiển từ xa, tùy thuộc vào phương thức vận hành được thiết kế cho từng con tàu, bao gồm:
· Lập kế hoạch chuyến đi (Voyage planning).
· Nhận thức tình huống (Situational awareness).
· Tránh va và tránh mắc cạn (Collision and grounding avoidance).
· Thực hiện và giám sát tuyến hành trình (Route execution and monitoring).
Tôi đặc biệt muốn tập trung vào hai chức năng là nhận thức tình huống và tránh va, tránh mắc cạn, bởi chúng cho thấy các thành phần của công nghệ hàng hải tự hành đã có thể hỗ trợ hoạt động của Buồng lái như thế nào. Thay vì chỉ xem hàng hải tự hành là một khái niệm trong tương lai, gắn với những con tàu hoàn toàn tự hành, chúng ta có thể xem xét cách tích hợp từng chức năng cụ thể vào các con tàu hiện có nhằm hỗ trợ người điều động và dẫn tàu.
Nâng cao khả năng tránh va và tránh mắc cạn
Hoạt động hàng hải hiệu quả phụ thuộc vào khả năng thu thập, phân tích và hành động dựa trên thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các con tàu hiện đại đã được trang bị những hệ thống như radar, Hệ thống nhận dạng tự động (AIS), la bàn con quay, GNSS và hải đồ điện tử. Tuy nhiên, thách thức không đơn thuần nằm ở việc có sẵn thông tin, mà là làm thế nào kết hợp và trình bày những thông tin đó để hỗ trợ việc đưa ra quyết định kịp thời.
Một phương pháp được minh họa thông qua hệ thống Autonomics Collision and Grounding Avoidance (CGA – hệ thống hỗ trợ tránh va và tránh mắc cạn) tích hợp thông tin từ các cảm biến hàng hải hiện có với dữ liệu bổ sung từ camera quang học và camera hồng ngoại. Thông qua công nghệ hợp nhất dữ liệu cảm biến (sensor fusion), các nguồn dữ liệu khác nhau được xử lý đồng thời nhằm nhận diện những mối nguy hiểm tiềm ẩn, đánh giá các tình huống đang diễn biến và tính toán các phương án điều động tránh nguy hiểm phù hợp. Mục tiêu là cung cấp chức năng hỗ trợ ra quyết định có xét đến các yêu cầu của Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG), thông tin từ hải đồ điện tử và các thông số an toàn của con tàu.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong những tình huống phải đồng thời giám sát nhiều mục tiêu hoặc khi người điều động và dẫn tàu cần đánh giá nguy cơ va chạm dưới áp lực thời gian. Bằng cách tập hợp các thông tin này, hệ thống hướng tới việc giúp sĩ quan trực ca Buồng lái hiểu rõ tình huống và xem xét các phương án điều động thích hợp trước khi nguy cơ phát triển thành tình huống khẩn cấp.
Hỗ trợ sĩ quan trực ca Buồng lái
Một nguyên tắc cơ bản của phương pháp tiếp cận này là công nghệ phải hỗ trợ quá trình ra quyết định của con người.
Trong phần trình bày, tôi đã minh họa một tình huống tránh va, trong đó một con tàu đang tiếp cận một tàu khác theo hướng có nguy cơ xảy ra va chạm. Hệ thống nhận diện mối đe dọa đang hình thành, đánh giá tình huống và tính toán một phương án điều động tránh va. Hành động được đề xuất sau đó được hiển thị để sĩ quan trực ca Buồng lái xem xét và xác nhận. Sau khi được chấp thuận, phương án điều động có thể được thực hiện thông qua việc tích hợp với hệ thống lái tự động (autopilot). Sau đó, tàu quay trở lại tuyến hành trình đã được lập kế hoạch trước đó. Ví dụ này cho thấy hệ thống tự động hóa có thể hỗ trợ cả việc tính toán phương án và thực hiện các quyết định hàng hải như thế nào.
Hệ thống này được thiết kế để đưa ra các khuyến nghị điều động từ giai đoạn sớm, giúp người điều động và dẫn tàu có thời gian đánh giá phương án được đề xuất, thay vì chỉ phản ứng khi nguy cơ va chạm đã trở nên cận kề. Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ việc ra quyết định kịp thời, có đầy đủ thông tin, đồng thời vẫn duy trì sự tham gia của sĩ quan trực ca Buồng lái trong quá trình này.
Việc tích hợp chức năng điều động tự động cũng có ý nghĩa đối với khối lượng công việc và tình trạng mệt mỏi. Trong một số tình huống, một thao tác điều động có thể cần từ 30 đến 60 phút để hoàn thành. Trong khoảng thời gian đó, nếu không có sự hỗ trợ tự động, sĩ quan phải tiếp tục trực tiếp tham gia điều khiển và giám sát. Việc tự động thực hiện một phương án điều động đã được phê duyệt có thể giúp giảm khối lượng công việc này, cho phép người điều động tập trung vào việc duy trì nhận thức tổng thể về tình huống hàng hải.
Nâng cao nhận thức tình huống thông qua công nghệ hợp nhất dữ liệu cảm biến
Một khía cạnh quan trọng khác của hàng hải tự hành là khả năng cải thiện chất lượng thông tin cung cấp cho tổ Buồng lái. 
Các hệ thống hàng hải truyền thống đã cung cấp lượng dữ liệu rất lớn, nhưng việc bổ sung các khả năng cảm biến mới có thể tăng cường hiệu quả phát hiện và giám sát mục tiêu. Trong ví dụ được trình bày, camera quang học và camera hồng ngoại được tích hợp với radar, AIS và các nguồn dữ liệu hàng hải khác. Hai cụm camera, thường được bố trí ở hai bên mạn trái và mạn phải, cung cấp thêm thông tin hình ảnh trực quan. Hệ thống kết hợp khả năng quan sát ban ngày và cảm biến hồng ngoại với công nghệ thị giác máy (machine vision) để hỗ trợ phát hiện, bắt bám và phân loại mục tiêu.
Cấu hình được giới thiệu cung cấp khả năng quan sát liên tục bằng camera quang học với góc bao phủ khoảng 240 độ và góc bao phủ bằng hồng ngoại 48 độ, bổ sung cho các cảm biến hàng hải truyền thống trên Buồng lái. Nguồn thông tin bổ sung này đặc biệt có giá trị khi tầm nhìn bị hạn chế hoặc khi người điều động và dẫn tàu phải phân tích những tình huống giao thông hàng hải phức tạp.
Thông qua việc liên tục giám sát các dữ liệu sẵn có, hệ thống có thể giúp nhận diện những nguy cơ đang hình thành và đưa ra các khuyến nghị điều động dựa trên yêu cầu của COLREG và các thông số an toàn hàng hải của con tàu. Việc tích hợp thông tin từ hải đồ điện tử cũng hỗ trợ tránh mắc cạn thông qua việc xem xét các đường đẳng sâu an toàn có liên quan. Tôi cho rằng giá trị của công nghệ hợp nhất dữ liệu cảm biến nằm ở khả năng chuyển đổi nhiều nguồn thông tin khác nhau thành một nhận thức rõ ràng hơn về tình huống hàng hải, chứ không đơn thuần là làm tăng lượng dữ liệu được hiển thị trên Buồng lái.
Giảm khối lượng công việc và sai sót của con người
Sai sót của con người vẫn là một mối quan ngại lớn trong hoạt động hàng hải, ngay cả khi các con tàu ngày càng được trang bị những công nghệ tiên tiến và phức tạp hơn. Một trong những thách thức là lượng thông tin mà các sĩ quan phải liên tục xử lý trong khi vẫn phải duy trì chế độ trực ca hàng hải an toàn.
Việc tính toán phức tạp, ưu tiên theo dõi các mục tiêu và đưa ra quyết định điều động đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhất là trong những tình huống chịu áp lực lớn. Các chức năng hỗ trợ ra quyết định tự động có thể giúp ích bằng cách liên tục phân tích thông tin và trình bày các phương án hành động có thể thực hiện theo một cấu trúc rõ ràng. Ví dụ, một khuyến nghị điều động tránh va có thể được đưa ra từ rất lâu trước thời điểm dự kiến xảy ra va chạm, tạo đủ thời gian để sĩ quan đánh giá tình huống và xác nhận phương án điều động được đề xuất. Khi kết hợp với việc tích hợp hệ thống lái tự động, phương pháp này cũng có thể giảm nhu cầu can thiệp thủ công kéo dài.
Điều quan trọng là những chức năng này không chỉ giới hạn ở các con tàu tự hành được đóng mới. Phần trình bày đã minh họa cách thức phát triển chức năng hỗ trợ tránh va và tránh mắc cạn như một hệ thống độc lập, có thể lắp đặt bổ sung (refittable capability) cho các Buồng lái hiện có. Điều này mang lại một góc nhìn thực tế về cách từng thành phần của công nghệ hàng hải tự hành có thể được triển khai từng bước, mà không cần phải thay đổi toàn diện các hệ thống hàng hải trên tàu.
Tiến tới bước tiếp theo nhằm nâng cao an toàn hàng hải
Tương lai của hàng hải tự hành cần được xem xét trong bối cảnh những thách thức mà ngành vận tải biển đang phải đối mặt hiện nay. 
Tình trạng thiếu hụt sĩ quan có đủ năng lực chuyên môn, áp lực khai thác và nguy cơ sai sót của con người vẫn tiếp tục xảy ra cho thấy tầm quan trọng của việc cải thiện các công cụ hỗ trợ dành cho thuyền viên.
Các công nghệ kết hợp thông tin từ cảm biến, đánh giá rủi ro liên tục, khuyến nghị điều động dựa trên COLREG và tự động thực hiện các hành động đã được phê duyệt là một trong những hướng phát triển có thể đưa hoạt động hàng hải tiến tới mức độ tự động hóa cao hơn.
Tuy nhiên, giá trị của những công nghệ này trước hết cần được đánh giá thông qua đóng góp của chúng đối với hoạt động khai thác an toàn hơn, nâng cao nhận thức tình huống và hỗ trợ tốt hơn cho tổ Buồng lái.
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